DẠY HỌC THEO KĨ THUẬT KHĂN TRẢI BÀN
1. Khái niệm
- Kỹ thuật dạy học là những biện pháp, cách thức hành động của giáo viên trong các tình huống hành động nhỏ nhằm thực hiện và điều khiển quá trình dạy học. Tuy nhiên, các kỹ thuật dạy học mới ở mức độ thấp chưa phải là phương pháp dạy học độc lập mà chúng là những thành phần của phương pháp dạy học. Để việc giảng dạy trở nên hiệu quả và sinh động hơn, người giáo viên cần kết hợp nhiều kỹ thuật dạy học trong bài dạy của mình.
- Kĩ thuật khăn trải bàn là kĩ thuật tổ chức hoạt động học tập mang tính hợp tác, kết hợp giữa hoạt động cá nhân và nhóm của học sinh thông qua sử dụng phiếu học tập được bố trí như khăn trải bàn.
 2. Mục tiêu
- Kích thích, thúc đẩy sự tham gia tích cực của HS.
- Tăng cường tính độc lập, trách nhiệm của cá nhân HS.
- Phát triển mô hình có sự tương tác giữa HS với HS.
-  Kĩ thuật này áp dụng cho hoạt động nhóm với một chủ đề nhỏ trong tiết học, toàn thể học sinh cùng nghiên cứu một chủ đề.
 3. Cách tiến hành
 Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
 - Chia học sinh thành các nhóm (4 - 6 học sinh/nhóm), mỗi HS ngồi vào vị trí đã đánh số trên phiếu học tập.
- GV giao nhiệm vụ thảo luận có tính mở và phát cho mỗi nhóm một phiếu học tập (dạng một tờ giấy A0, A1).
Bước 2: Làm việc cá nhân
 - Mỗi cá nhân làm việc độc lập trong khoảng vài phút, ghi câu trả lời vào phần giấy của mình trên phiếu học tập như hình vẽ.
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Bước 3: Thảo luận, thống nhất ý kiến chung
 - Trên cơ sở ý kiến cá nhân, các thành viên chia sẻ, thảo luận, thống nhất ý kiến và viết vào phần chính giữa của phiếu học.
Bước 4: Báo cáo kết quả
- Một nhóm lên báo cáo kết quả.
- Nhóm phía dưới chếch kết quả với nhóm báo cáo, bổ sung nếu có đáp án khác.
4. Ưu, nhược điểm
- Ưu điểm:
+ Kích thích, thúc đẩy sự tham gia tích cực.
+ Tăng cường tính độc lập, trách nhiệm của từng cá nhân HS.
+ Phát triển mô hình có sự tương tác giữa HS và HS
- Nhược điểm:
+ Mất thời gian để chuẩn bị giấy cho mỗi lần sử dụng, tốn kinh phí vì giấy Ao phải chuẩn bị nhiều.
+ Đặc biệt với những em không có tính tự giác, sẽ không tránh khỏi việc trông chờ vào những HS học tốt hơn, đợi các bạn viết trước rồi viết theo, điều này nếu GV không kiểm soát tốt sẽ làm phản tác dụng của kĩ thuật dạy học này.
+ Mất khá nhiều thời gian trong quá trình tổ chức hoạt động nếu GV không quản lí tốt.
-  Biến tấu của kĩ thuật khăn trải bàn
+ Thay giấy A0 bằng giấy A4, phiếu học tập bằng giấy nhớ.
+ Sau khi các nhóm hoàn tất công việc, giáo viên có thể gắn các mẫu giấy “khăn trải bàn” lên bảng để cả lớp cùng nhận xét. Có thể dùng giấy nhỏ hơn, dùng máy chiếu phóng lớn
+ Có thể thay số bằng tên của học sinh để sau đó giáo viên có thể đánh giá được khả năng nhận thức của từng học sinh về chủ đề được nêu.
5. Vận dụng kĩ thuật khăn trải bàn vào dạy học

BÀI 5 : TRỒNG CÂY RỪNG
( Sử dụng kĩ thuật “khăn trải bàn” trong hoạt động 3, làm đất trồng cây rừng)
I. MỤC TIÊU:
1. Năng lực: 
1.2. Năng lực công nghệ
-Nhận thức công nghệ: Nhận thức được: Mục đích của việc trồng rừng, thời vụ trồng rừng.
-Sử dụng công nghệ: Thực hiện được trồng rừng bằng cây con có bầu và cây con rễ trần.
1.2. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ, tự học.	
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết sử dụng thông tin để trình bày, thảo luận các vấn đề liên quan đến mục đích trồng rừng, thời vụ trồng, làm đất, trồng rừng bằng cây con, lắng nghe và phản hồi tích cực trong quá trình hoạt động nhóm.
- Năng lực giải quyết vấn đề: Giải quyết được các tình huống đặt ra.
2.Phẩm chất:
-Chăm chỉ ,chịu khó tìm tòi các nguồn tài liệu về thời vụ trồng rừng,cách làm đất trồng cây rừng .
-Có trách nhiệm trong nhóm,cộng đồng trong quá trình hoạt động nhóm,lao động trong cộng đồng.
-Trung thực khi làm đất để trồng cây rừng.
II.THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1.Giáo viên:
-SGK,giáo án, phiếu học tập, giấy khổ rộng.
-Tranh ảnh liên quan bài học
-Sưu tầm trên mạng Internet hoặc vẽ tranh hình 5.1;5.2;5.3.
2.Học sinh:
- Đọc trước bài trong SGK, liên hệ thực tế gia đình và địa phương về phương pháp trồng rừng, trồng cây.
- Sưu tầm trên mạng Internet hoặc  tranh vẽ về trồng rừng.
3. Phương pháp, kĩ thuật:
– Phương pháp hỏi đáp, động não, quan sát, thực hành.
– Kĩ thuật đặt câu hỏi, khăn trải bàn, động não, chia sẻ nhóm đôi.
III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A.Hoạt động khởi động  
* Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV chiếu video cho HS: 
- GV đặt câu hỏi: Sau khi xem video em có suy nghĩ gì?
HS lắng nghe tiếp nhận nhiệm vụ.
*Thực hiện nhiệm vụ:
HS: Suy nghĩ nhớ lại kiến thức trả lời câu hỏi.
Nhóm hs thảo luận
*Báo cáo kết quả: Hs trình bày miệng
*Đánh giá kết quả: 
-Hs nhận xét, bổ sung
GV nhận xét và đặt vấn đề vào bài : Làm thế nào để trồng cây rừng có tỉ lệ sống cao, sinh trưởng phát triển tốt. Chúng ta tìm hiểu bài hôm nay.
B.Hoạt động hình thành kiến thức 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	I.Tìm hiểu mục đích của việc trồng rừng
*Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu trả lời câu hỏi: Em hãy nêu mục đích của trồng rừng?
-Em hãy nêu giá trị kinh tế  mà rừng đã mang lại?
*Thực hiện nhiệm vụ:
- HS đọc yêu cầu, suy nghĩ trả lời
- GV theo dõi
- Dự kiến sản phẩm: Câu trả lời của hs
*Báo cáo kết quả:
HS trình bày miệng
*Đánh giá kết quả:
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
II.Tìm hiểu thời vụ trồng rừng. 
* Chuyển giao nhiệm vụ:
GV yêu cầu học sinh nghiên cứu sgk trả lời câu hỏi:
HS làm việc cặp đôi
- GV: Nêu câu hỏi
? Các tỉnh miền bắc trồng rừng vào mùa đông và mùa hè có được không? tại sao?
? Theo em cơ sở quan trọng để xác định thời vụ trồng rừng là gì?
? Vì sao thời vụ trồng rừng ở miền Bắc và  miền Nam lại khác nhau?
- HS lắng nghe, tiếp nhận nhiệm vụ.
*Thực hiện nhiệm vụ:
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-HS: Làm việc làm việc nhóm đôi , đại diện nhóm trả lời câu hỏi.
*Báo cáo kết quả:
- Hs trình bày miệng.
*Đánh giá kết quả:
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
GV: chốt kiến thức,HS ghi vở.
III. Tìm hiểu về làm đất trồng cây. 
* Chuyển giao nhiệm vụ:
GV yêu cầu học sinh nghiên cứu sgk, hoàn thành phiếu học tập theo cá nhân, nhóm.
- GV: Nêu câu hỏi
?: Hãy sắp xếp hình ảnh sau theo thứ tự của kĩ thuật đào hố trồng cây rừng?
– Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 theo kĩ thuật Khăn trải bàn.
- Gv nêu nhiệm vụ
* Trong thời gian 2 phút, mỗi cá nhân phải quan sát, suy nghĩ, để xác định hình ảnh tương ứng với bước nào của kĩ thuật đào hố, trong phiếu học tập cá nhân.
* Hết thời gian 2 phút, tiến hành chia sẻ, thảo luận trong nhóm, đưa ra các ý kiến thống nhất về kết quả dự đoán của nhóm và thư kí ghi nhanh vào phiếu học tập nhóm ( thời gian thực hiện 2 phút).
* GV quan sát nhanh kết quả của các nhóm, sau đó gọi 1 nhóm có kết quả đầy đủ nhất lên báo cáo. Nhóm phía dưới dùng bút khác màu chếch đáp án và bổ sung nội dung mà nhóm báo cáo chưa có. 
- GV chốt lại và nhận xét
? Tại sao khi đào hố phải phát quang ở miệng hố.
? Khi lấp hố tại sao phải cho lớp đất màu đã trộn phân xuống dưới.
- HS lắng nghe, tiếp nhận nhiệm vụ.
*Thực hiện nhiệm vụ:
-HS: Làm việc cá nhân sau đó thảo luận nhóm trả lời câu hỏi.
*Báo cáo kết quả:
- Đại diện nhóm Hs trình bày miệng.
*Đánh giá kết quả:
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
GV: chốt kiến thức, hs ghi bài.

	I.Mục đích của việc trồng rừng:
- Trồng rừng để mở rộng diện tích, phủ xanh đất trống đồi núi trọc.
- Tạo việc làm, mang lại thu nhập cho người dân.








II. Thời vụ trồng rừng.
- Thời vụ gieo trồng thay đổi theo vùng khí hậu. Do đó mùa trồng rừng chính là:
- Miền Bắc: Mùa xuân, mùa thu.
- Miền trung mùa mưa từ tháng 9-12.
- Miền nam: là mùa mưa từ tháng 5- 11.






















III. Làm đất trồng cây.
B1: Phát dọn cây, cỏ dại.
B2: Đào hố.
B3: Trộn đất màu với phân bón.
B4: Lấp đất màu đã trộn với phân bón vào hố trước.
B5: Cuốc thêm đất xung quanh, loại bỏ cỏ và lấp đầy hố.
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